
Trình 

độ

Chuyên ngành 

đào tạo

Hình thức 

đào tạo

I

1 Cao Thị Xuân Diệu 18/09/1989 Nữ Đại học
Việt Nam học 

Địa lý du lịch
Chính quy A A

Lộc Bổn, Phú 

Lộc

Lộc Bổn, Phú 

Lộc

2 Trần Thị Quỳnh My 10/05/1988 Nữ Đại học
Việt Nam học 

Địa lý du lịch
Chính quy

Ứng dụng 

CNTT
B

Lộc Bổn, Phú 

Lộc

Lộc Bổn, Phú 

Lộc

II

1 Lê Hoàng Nhật Minh 28/05/1991 Nữ Đại học Luật Chính quy A B
Thủy Dương, 

Hương Thủy

Thủy Dương, 

Hương Thủy

2 Nguyễn Lãm 20/03/1993 Nam Đại học Luật Chính quy B B
Lộc Điền,  Phú 

Lộc

Lộc Điền,  

Phú Lộc

III

1 Trần Quang Danh 30/06/1989 Nam Đại học Giáo dục thể chất Chính quy
Tin học 

Văn phòng
B

Vinh Hiền, Phú 

Lộc

Vinh Hiền, 

Phú Lộc

2 Phạm Thị Ngâu 20/03/1990 Nữ Đại học Văn học Chính quy B B
Vinh Hưng, 

Phú Lộc

Vinh Hưng, 

Phú Lộc

Con 

liệt sỹ

Đối 

tượng 

ưu tiên

Ghi chú

Chức danh Văn phòng - thống kê của UBND xã Lộc Bổn (02 hồ sơ trên 01 chỉ tiêu)

Stt
Họ tên thí sinh dự 

tuyển

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Tin học
Ngoại 

ngữ
Quê quán

Hộ khẩu 

thường trú

Chức danh Văn phòng - thống kê của UBND xã Lộc Sơn (02 hồ sơ trên 01 chỉ tiêu)

Chức danh Văn hóa - xã hội của UBND xã Lộc Bình (05 hồ sơ trên 01 chỉ tiêu)

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 14   /TB-PNV ngày 19/12/2018 của Phòng Nội vụ huyện)

UBND HUYỆN PHÚ LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỂ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2018



Trình 

độ

Chuyên ngành 

đào tạo

Hình thức 

đào tạo

Đối 

tượng 

ưu tiên

Ghi chúStt
Họ tên thí sinh dự 

tuyển

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Tin học
Ngoại 

ngữ
Quê quán

Hộ khẩu 

thường trú

3 Võ Đức Rin 10/02/1994 Nam Đại học Luật Chính quy B
Lộc Trì, Phú 

Lộc

Lộc Trì, Phú 

Lộc

4 Nguyễn Quang Tín 25/04/1991 Nam Đại học
Quản trị kinh 

doanh
Chính quy B B

Vinh Hải, Phú 

Lộc

Thị trấn Phú 

Lộc, Phú Lộc

5 Trần Xuân Tứ 20/12/1985 Nam Đại học Giáo dục thể chất
Vừa học 

vừa làm
B B

Vinh Hiền, Phú 

Lộc

Lộc Bình, Phú 

Lộc

IV

1 Nguyễn Thị Hải Hậu 06/06/1989 Nữ
Cao 

đẳng

Kế toán doanh 

nghiệp
Chính quy A B

Lộc An, Phú 

Lộc

Thị trấn Phú 

Lộc, Phú Lộc

2 Phạm Thị Nở 10/05/1992 Nữ
Cao 

đẳng

Kế toán doanh 

nghiệp
Chính quy B B

Vinh Hải, Phú 

Lộc

Vinh Hải, Phú 

Lộc

3
Trương Thị Thanh 

Tâm
07/01/1987 Nữ

Trung 

cấp

Hạch toán Kế 

toán
Chính quy

Ứng dụng 

CNTT 
A

Vinh Hải, Phú 

Lộc

Vinh Hải, Phú 

Lộc

KCT 

03 năm

V

1
Nguyễn Vũ Ngọc 

Phước
26/10/1990 Nam Đại học

Công nghệ kỹ 

thuật Công trình 

xây dựng

Vừa học 

vừa làm
B

Thủy Châu, 

Hương Thủy

Thủy Châu, 

Hương Thủy

2 Phan Hữu Lực 27/02/1984 Nam Đại học
Xây dựng cầu 

đường
Chính quy B

Lộc Tiến, Phú 

Lộc

Lăng Cô, Phú 

Lộc

VI

1 Phan Văn Ánh 01/01/1993 Nam
Cao 

đẳng
Quản lý đất đai Chính quy

Ứng dụng 

CNTT
B

Lộc Điền, Phú 

Lộc

Lộc Hòa, Phú 

Lộc

Chức danh Tài chính - kế toán của UBND xã Vinh Hải (03 hồ sơ trên 01 chỉ tiêu)

Chức danh Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường của UBND thị trấn Lăng Cô (02 hồ sơ trên 01 chỉ tiêu)

Chức danh Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường của UBND xã Lộc Trì (03 hồ sơ trên 01 chỉ tiêu)



Trình 

độ

Chuyên ngành 

đào tạo

Hình thức 

đào tạo

Đối 

tượng 

ưu tiên

Ghi chúStt
Họ tên thí sinh dự 

tuyển

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Tin học
Ngoại 

ngữ
Quê quán

Hộ khẩu 

thường trú

2 Cái Vũ Trọng Khánh 20/06/1992 Nam
Cao 

đẳng
Quản lý đất đai

Vừa học, 

Vừa làm
A B

Thị trấn Phú 

Lộc, Phú Lộc

Thị trấn Phú 

Lộc, Phú Lộc

3
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
19/11/1988 Nữ

Cao 

đẳng
Quản lý đất đai Chính quy A B

Thị trấn Phú 

Lộc, Phú Lộc

Thị trấn Phú 

Lộc, Phú Lộc

KCT 

03 năm

Số lượng hồ sơ tuyển dụng: 17

Tổng cộng chỉ tiêu tuyển dụng: 06


